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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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SƠ  YẾU LÝ LỊCH  TỰ THUẬT            
 

PHẦN I: SƠ YẾU LÝ LỊCH  
 

Ảnh màu 
(4 x 6 cm) 

  1. Họ và tên:………………….............………..……..............Nam, nữ:............... 
  2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………............................…………….…... 
  3. Nơi sinh:……………………………...................................………………....…… 
    (Xã, huyện, thị, thành phố, tỉnh) 
  4. Quê quán:……………………………………...................................……….…..... 
    (Xã, huyện, thị, thành phố, tỉnh). 
  5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………….....................……….………. 
    (Số nhà, đường phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)    
 
.............................................................................................................................................. 

6. Dân tộc:...………………………………......................……Tôn giáo:………......................………... 
7. Căn cước công dân:…………..............Cấp tại………………Ngày.....tháng….năm.... 
8. Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:……………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
9. Số điện thoại liên hệ…………………………………………………………. 
10. Email:………………………………………………………………………. 
11. Trình độ văn hóa:................................... Trình độ ngoại ngữ:..................................... 
12.Ngày vào Đoàn TNCSHCM:………………..................................……………………………… 
13. Ngày vào Đảng CSVN:……………………........Ngày chính thức:………....…………… 
14. Đối tượng thuộc diện ưu tiên (nếu có):................................................................................... 
(Ghi rõ là Thương binh, Bộ đội xuất ngũ, TN trí thức trẻ tình nguyện, con Thương binh, con 

Liệt sỹ, con người  nhiễm chất độc hóa học...) 
15. Tình trạng sức khoẻ bản thân hiện nay:…...........................……………………………... 

 
PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 
16. Họ và tên cha:……………………………….....................................….Năm sinh:………….... 

- Quê quán:…………………………………..………………………………….………………………… 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………..................................………………………………... 

 (Số nhà, đường phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

- Nghề nghiệp:…………………………………….............................................………………………..... 

- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?):……................................…………………………………... 

……………………………………………………………......................................................…………………… 

……………………………………………………………......................................................…………………… 

- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?):………………....................................………………………………... 

……………………………………………………………......................................................…………………… 

                                                                                                                               52-VC-P.TCHC 
 



 
 

 
17. Họ và tên mẹ:……………………………….................................……….Năm sinh:..……….... 

- Quê quán:…………………………………..……………………………………………………………… 

- Nghề nghiệp:…………………………………….............................................………………………… 

- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?):………...............................………………………………… 
……………………………………………………………......................................................…………………… 

……………………………………………………………......................................................…………………… 

……………………………………………………………......................................................…………………… 

- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?):………………………....................................…………………… 
……………………………………………………………................................................................................. 

……………………………………………………………......................................................…………………… 

18. Họ và tên anh, chị, em ruột (năm sinh, quê quán, hộ khẩu thường trú, nghề 
nghiệp, làm gì, ở đâu?): 

…………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................. 

19. Tình trạng gia đình (Độc thân, có gia đình): …………………………………………… 
- Họ và tên vợ hoặc chồng:………………………………………………………Năm sinh:.......... 
- Quê quán:…………………………………..……………………………………………………………… 
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………… 
 (Số nhà, đường phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 
- Nghề nghiệp:…....………..……………………………………………………………………………… 
20. Họ và tên các con (ghi rõ năm sinh, làm gì, ở đâu?) 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
Phần III: QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN  
(Từ 06 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?)  

                                                                                                              52-VC-P.TCHC 
 



 
 

 
21. Tóm tắt quá trình hoạt động của bản thân  

Từ tháng năm 
đến tháng năm Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? 

        

        

        

        

    

    

    
 

22. Thành tích trong thời kỳ đi học và công tác (Huy chương, Bằng khen, Giấy 
khen; nếu có): 

- Khen thưởng (hình thức, cấp khen thưởng):…………..……………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
- Kỷ luật…………………………………..………………………………………………………………… 
- Tham gia các hoạt động…………………………………..……………………………………….... 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 

 
LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thực, nếu có điều gì khai 
man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, 
CHỦ TỊCH UBND XÃ, PHƯỜNG 

 

……., ngày……… tháng….. năm ...... 
Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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